
 

 

BIỂU LA ̃I SUẤT CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI VND GHI DANH  
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

(Áp dụng từ ngày 08/12/2017) 

 
 

I. CHỨNG CHỈ TIÊN GỬI LĨNH LÃI CUỐI KỲ (%/năm) 

 

                          Kỳ Hạn  

    Mức tiền 
 18 tháng   24 tháng   36 tháng   60 tháng  

< 100 triệu 7.5 7.4 7.5 8.4 

100 – < 500 triệu 7.6 7.5 7.6 8.5 

500 triệu – < 5 tỷ 7.7 7.6 7.7 8.6 

5 tỷ – < 10 tỷ 7.8 7.7 7.8 8.7 

≥ 10 tỷ 7.8 7.7 7.8 8.7 

 

II. CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI TRẢ LÃI HÀNG THÁNG (%/năm) 

Kỳ trả lãi 18 tháng 24 tháng 36 tháng 

Trả lãi hàng tháng 7.13 6.92 6.78 

 

III. CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI TRẢ LÃI HÀNG QUÝ (%/năm) 

Kỳ trả lãi 18 tháng 24 tháng 36 tháng 

Trả lãi hàng quý 7.17 6.96 6.91 

 
 

Lưu ý: 

 Đối với các trường hợp đặc biệt, Đơn vị kinh doanh được phép áp dụng lãi suất khác với biếu lãi suất niêm yết ở trên, đảm bảo tuân thủ quy định của các cơ 

quan quản lý Nhà nước và quy định của VPBank trong từng thời kỳ. 

 Trường hợp khách hàng rút chứng chỉ tiền gửi trước hạn, lãi suất rút trước hạn áp dụng là lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của VPBank theo từng loại 

tiền tại thời điểm khách hàng rút chứng chỉ tiền gửi trước hạn. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


